Nhóm, lớp: 5 tuổi A1- Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hường, Hoàng Thị Phượng
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Tống Anh Kiệt
	13/06/2015
	x
	
	Thôn 2 - Liên Hòa
	0972800882

	2
	Nguyễn Thị Kim Tuyến
	11/03/2015
	
	x
	Thôn 3 - Liên Hòa
	

	3
	Vũ Thị Trâm Anh
	01/10/2015
	
	x
	Khu 1-Phong Cốc
	0352286817

	4
	Trần Phương Diễm
	05/11/2015
	
	x
	Thôn 3 - Liên Hòa
	0985423618

	5
	Phạm Hồng Trang
	07/06/2015
	
	x
	Thôn 2 - Liên Hòa
	0869859316

	6
	Phạm Minh Tú
	07/06/2015
	x
	
	Thôn 2 - Liên Hòa
	0869859316

	7
	Đào Minh Cát Tường
	17/12/2015
	
	x
	Tiền Phong- Quảng Yên
	

	8
	Hoàng Tuấn Vũ
	21/12/2015
	x
	
	Thôn 2 - Liên Hòa
	

	9
	Hoàng Nguyễn Khánh An
	06/05/2015
	
	x
	Thôn 1 - Liên Hòa
	0375150957

	10
	Ngô Bảo Hân
	04/06/2015
	
	x
	Thôn 1 - Liên Hòa
	

	11
	Bùi Hoàng Nam
	05/01/2015
	x
	
	Thôn 3 - Liên Hòa
	0353831920

	12
	Đặng Thị Khánh Vy
	11/10/2015
	
	x
	Thôn 3 - Liên Hòa
	

	13
	Nguyễn Mai Phương
	30/03/2015
	
	x
	Thôn 3 - Liên Hòa
	0372 975233

	14
	Vũ Văn Ngọc
	10/04/2015
	x
	
	Khu 4 - Phong Hải
	0398054679

	15
	Hoàng Thị Thu Hà
	01/04/2015
	
	x
	Thôn 2 - Liên Hòa
	0383225761

	16
	Trần Kiều Vy
	01/07/2015
	
	x
	Cẩm Phả
	

	17
	Nguyễn Thảo Vy
	22/12/2015
	
	x
	Thôn 1 - Liên Hòa
	0353716128

	18
	Vũ Gia Hưng
	04/11/2015
	x
	
	Thôn 2 - Liên Hòa
	0869019884

	19
	Bùi Huy Khánh
	22/12/2015
	x
	
	Cẩm La
	0385112854

	20
	Hoàng Diệu Anh
	12/12/2015
	
	x
	Thôn 2 - Liên Hòa
	03927 19189

	21
	Nguyễn Anh Tài
	07/12/2015
	x
	
	Thôn 3 - Liên Hòa
	0372975233

	22
	Nguyễn Việt Anh
	29/04/2015
	x
	
	Thôn 1 - Liên Hòa
	

	23
	Nguyễn Hoàng Thiên Vi
	10/07/2015
	
	x
	Thôn 3 - Liên Hòa
	0369382736

	24
	Nguyễn Duy Anh
	09/11/2015
	x
	
	Khu 4 - Phong Hải
	0359573678

	25
	Nguyễn Thanh Thảo
	12/06/2015
	
	x
	Thôn 2 - Liên Hòa
	0868350262

	26
	Hoàng Tiến Đạt
	15/09/2015
	x
	
	Thôn 2 - Liên Hòa
	

	27
	Lê Minh Vũ
	19/04/2015
	x
	
	Khu 7 - Nam Hòa
	0988202483

	28
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	06/08/2015
	
	x
	Thôn 2 - Liên Hòa
	

	29
	Đặng Ngọc Diệp
	12/10/2015
	
	x
	Thôn 1 - Liên Hòa
	0367194286

	30
	Nguyễn Hồng Nhung
	29/08/2015
	
	x
	Thôn 2 - Liên Hòa
	

	31
	Hà Tuấn Linh
	19/08/2015
	x
	
	Khu 5 - Giếng Đáy
	0987019333

	32
	Ngô Thúy Quỳnh
	20/05/2015
	
	x
	Hạ Long
	0967946900

	33
	Trần Như Nguyệt
	15/01/2015
	
	x
	Thôn 1 -Liên Hòa
	

	34
	Nguyễn Anh Khôi
	16/07/2015
	x
	
	Thôn 2 - Liên Hòa
	

	35
	Hoàng Hải Nam
	01/09/2015
	x
	
	Thôn 2 - Liên Hòa
	

	36
	Vũ Thị Thiên Anh
	04/04/2015
	
	x
	Thôn 3 - Liên Hòa
	

	37
	Hoàng Quốc Bảo
	
	x
	
	Thôn 3 – Liên Hòa
	

	38
	Trần Trà My
	
	
	x
	Thôn 3 – Liên Hòa
	

	39
	Nguyễn Thu Hương
	25/04/2015
	
	x
	Thôn 2 – Liên Hòa
	

	40
	Ngô Khả Ngân
	10/09/2015
	
	x
	Thôn 2 – Liên Hòa
	

	41
	Hà Thanh Trúc
	19/08/2015
	
	x
	Thôn 2 - Liên Hòa
	0868255019

	42
	Ngô Bảo Thiên
	31/12/2015
	x
	
	Khu 2- Phong Cốc
	Con cô Quyên

	43
	Nguyễn Duy Mạnh
	18/06/2015
	x
	
	Thôn 1- Liên Hòa
	Con Cô Sang

	44
	Nguyễn Tiến Đạt
	16/01/2015
	x
	
	Khu 8- Phong Hải
	Con Cô Hường

	45
	Vũ Minh Thư
	30/04/2015
	
	x
	Ninh Giang -Hải Dương
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Tống Đình Phước
	Tự do
	
	Phạm Thị Huyền
	Công nhân
	
	

	Nguyễn Văn Thiếng
	Làm ruộng
	
	Tiêu Thị Chăm
	Làm ruộng
	
	

	Vũ Văn Mạnh
	Tự do
	
	Phạm Thị Hoàn
	Tự do
	
	

	Trần Văn Trung
	Công nhân
	
	Phạm Thị Nguyệt
	Công nhân
	
	

	Phạm Văn Huấn
	Cơ khí
	
	Đào Thị Tài
	Làm ruộng
	
	

	Phạm Văn Huấn
	Cơ khí
	
	Đào Thị Tài
	Làm ruộng
	
	

	Đào Quốc Doanh
	Công nhân
	
	Đặng Thị Minh Hậu
	Giáo Viên
	
	

	Hoàng Văn Trường
	Thợ Mộc
	
	Vũ Thị Hòa
	Nội trợ
	
	

	Hoàng Văn Chiến
	Công nhân
	
	Hoàng Thị Nga
	Công nhân
	
	

	Ngô Văn Đoàn
	Tự do
	
	Tô Thị Hải
	Nội trợ
	
	

	Bùi Huy Lành
	Công nhân
	
	Hoàng Thị Thoa
	Công nhân
	
	

	Đặng Văn Trí
	Tự do
	
	Vũ Thị Hiền
	Công nhân
	
	

	
	
	
	Nguyên Thị Trang
	Làm ruộng
	
	

	Vũ Văn Thanh
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Hải
	
	
	

	Hoàng Văn Vương
	Tự do
	
	Mạc Thị Thu
	Tự do
	
	

	
	
	
	Trần Thị Oanh
	Công nhân
	
	

	Nguyễn Văn Tâm
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Huệ
	Công nhân
	
	

	Vũ Nho Huấn
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Việt Hà
	Nội trợ
	
	

	Bùi Huy Ấm
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Công nhân
	
	

	Hoàng Văn Thưởng
	Tự do
	
	Lý Thị Quý
	Công nhân
	
	

	Nguyễn Văn Nguyên
	Tự do
	
	Phạm Thị Nga
	Nội trợ
	
	

	Nguyễn Văn Hoàng
	Lái xe
	
	Phạm Thị Huệ
	Kế toán
	
	

	Nguyễn Văn Chuyên
	Tự do
	
	Hoàng Thị Thùy
	Tự do
	
	

	Nguyên Văn Cảnh
	Thợ Mộc
	
	Nguyễn Thị Hạnh
	Công nhân
	
	

	Nguyễn Văn Huy
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Hoàn
	Làm ruộng
	
	

	Hoàng Ngọc Ngà
	Tự do
	
	Hoàng Thị Mít
	Nội trợ
	
	

	Lê Văn Hướng
	Nhân viên
	
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	
	

	Nguyễn Văn Thanh
	Tự do
	
	Trịnh Thị Thảo
	Công nhân


	
	

	Đặng Thế Dũng
	Tự do
	
	Hoàng Thị Lan Anh
	Công nhân
	
	

	Nguyễn Văn Quân
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Hoàn
	Nội trợ
	
	

	Hà Văn Chiến
	Tự do
	
	Phạm Thị Thu Phương
	Công nhân
	
	

	Ngô Đăn Quang
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Bốn
	Công nhân
	
	

	Trần Thế Tuyền
	Công nhân
	
	Vũ Thị Thu Trang
	Công nhân
	
	

	Nguyễn Văn Doan
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Xoan
	Công nhân
	
	

	Hoàng Văn Tấn
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Hương
	Nội trợ
	
	

	Nguyễn Văn Thành
	Tự do
	
	Vũ Thị Nụ
	Công nhân
	
	

	Hoàng Văn Vương
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Nguyễn Văn Vương
	Tự do
	
	Lê Thị Nga
	Tự do
	
	

	Ngô Đình Kiên
	Tự do
	
	Đào Thu Huyền
	Tự do
	
	

	Hà Xuân Mừng
	Tự do
	
	Tạ Thị Thương
	Nội trợ
	
	

	Ngô Văn Hiển
	Công nhân
	
	Nguyễn Thị Quyên
	Giáo Viên
	
	

	Nguyễn văn Hưng
	Tự do
	
	Lương Thị Sang
	Kế toán
	
	

	Nguyễn Văn Đợi
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Hường
	Giáo Viên
	
	

	Vũ Văn Dũng
	Tự do
	
	Hoàng Thị Mai
	Công Nhân
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Nhóm, lớp: 5 tuổi A2 - Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Thêm, Đỗ Thị Hồng
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Nguyễn  Thị Quỳnh Nhi
	17/10/2015
	
	X
	Xóm 2 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0348625926

	2
	Trần Ngọc Diệp
	15/07/2015
	
	X
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0875335642

	3
	Trần Thùy Dương
	17/06/2015
	
	X
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0989571417

	4
	Phan Nữ Nhật Quỳnh
	20/03/2015
	
	x
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0982858033

	5
	Trần Kim Loan
	07/09/2015
	
	x
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0334685020

	6
	Trần Văn Thành
	20/06/2015
	X
	
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0379385687

	7
	Trần Lê Khánh Linh
	24/06/2015
	
	X
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0988781093

	8
	Trần Lê Khánh Lan
	24/06/2015
	
	X
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0988781093

	9
	Lê Thanh Mai
	26/06/2015
	
	x
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0974218550

	10
	Phạm Đức Anh
	10/04/2015
	x
	
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0988781095

	11
	TRần Thị Phương Xa
	08/05/2015
	
	X
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0378013019

	12
	Trần Tiến Đạt
	03/03/2015
	X
	
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0981866785

	13
	Trần Minh Nguyệt
	17/03/2015
	
	X
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0336258959

	14
	Trần Quốc Anh
	16/02/2015
	X
	
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0982675888

	15
	Phạm Ngọc Trâm Anh
	13/09/2015
	
	X
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0982098744

	16
	Phạm Gia Huy
	23/05/2015
	X
	
	Xóm 3– Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0373530799

	17
	Hoàng Kim
	05/01/2015
	X
	
	Khu 1 – Quang Trung – Uông Bí
	0982143858

	18
	Nguyễn Hoàng Việt
	09/05/2015
	X
	
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0963607806

	19
	Trần Thị Thanh Hà
	07/02/2015
	
	X
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0336617068

	20
	Phạm  Quang Trung
	05/09/2015
	X
	
	Xóm Đông – Liên Vị - Quảng Yên – Quảng Ninh
	0865313988

	21
	Trần Thái Thịnh
	04/03/2015
	X
	
	Cẩm Trung – Cẩm Phả – Quảng Ninh
	0975292122

	22
	Bùi Nhã Phương
	27/10/2015
	
	X
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0775376886

	23
	Lê Tiến Dũng
	22/07/2015
	
	X
	Xóm Quán – Liên Vị - Quảng Yên – Quảng Ninh
	0395989460

	24
	Hoàng Thị Hoài  Thương
	24/10/2015
	
	X
	Xóm Đình – Liên Vị- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0793331005

	25
	Trần Thị Yến Nhi
	27/07/2015
	
	x
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0342631343

	26
	Lê Hà Anh
	16/12/2015
	
	x
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0862356556

	27
	Lê Thanh Tùng
	/2015
	X
	
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0369206338

	28
	Vi Chí Thành
	/2015
	
	X
	Xóm 5 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0369596917

	29
	Trần Hà vy
	24/06/2015
	
	X
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0976689823

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Nguyễn Văn Nhân
	Tự Do
	
	Nguyễn Thị An
	Tự do
	
	

	Trần Mạnh Linh
	Tự do
	
	Đỗ Thị Len
	Tự do
	
	

	Trần Văn Quyền
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Huệ
	Tự do
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Trần Văn Cường
	Làm Ruộng
	
	Trần Thị Quyết
	Tự do
	
	

	Trần Văn Thảo
	Đã Chết
	
	Nguyễn Thị Thanh
	Tự do
	
	

	Trần Văn Chuyển
	Làm Ruộng
	
	Lê Thị An
	Làm ruộng
	
	

	Lê Văn Thành
	Làm Ruộng
	
	Nguyễn Thị Mơ
	Làm ruộng
	
	

	Phạm Văn An
	Làm Ruộng
	
	Hứa Thị Liễu
	Làm ruộng
	
	

	Trần Văn Huyện
	Làm Ruộng
	
	Hoàng Thị Hoan
	Làm ruộng
	
	

	Trần Văn Vinh
	Làm Ruộng
	
	Lê Thị Thuấn
	Làm ruộng
	
	

	Trần Văn Thương
	Tự do
	
	Trần Thị Định
	Giáo Viên
	
	

	Trần Văn Thanh
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Quyên
	Làm ruộng
	
	

	Phạm Quốc Thưởng
	Tự do
	
	Đỗ Thị The
	Giáo Viên
	
	

	Phạm Văn Sai
	Tự do
	
	Lê Thị Hồng
	Tự do
	
	

	Hoàng Minh Thành
	Tự do
	
	Nguyễn T Kim Liên
	Tự do
	
	

	Nguyễn Văn Vương
	Tự do
	
	Chu Thị Mai Anh
	Làm ruộng
	
	

	Trần Văn Tào
	Làm Ruộng
	
	Hoàng Thị Thúy
	Làm Ruộng
	
	

	Phạm Văn Tấn
	Tự do
	
	Lê Thị Múi
	Tự do
	
	

	Trần Thái Phương
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Hiền
	Tự do
	
	

	Bùi Văn Dinh
	Tự Do
	
	Lê Thị Hồng
	Tự do
	
	

	Lê Huy Tập
	Công Nhân
	
	Hoàng Kim Huệ
	Y tế học đường
	
	

	Hoàng Văn Long
	Tự do
	
	Vi Thị Ngọc
	Tự do
	
	

	Trần Văn Tài
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Huyền
	Giáo Viên
	
	

	Lê Thanh Tuấn
	Y tá học đường
	
	Hà Thị Vẻ
	Tự do
	
	

	Lê Văn Thìn
	Giáo viên
	
	Phạm Thị Nhung
	Giáo viên
	
	

	Vi Văn Tiệp
	Công An
	
	Trần Thị Tiệp
	Giáo viên
	
	

	Trần Văn Hà
	Tự do
	
	Trần Thị Hào
	Tự do
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Nhóm, lớp: 5 tuổi A3 - Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thùy Liên, Trần Thị Tiệp
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng,  sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Đỗ Ngọc Ánh
	16/09/2015
	
	x
	Xóm 6,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	0969993813

	2
	Lê Ngọc Anh
	15/08/2015
	
	x
	Xóm 6,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	0869826815

	3
	Lê An Bình
	17/06/2015
	
	
	Xóm 6,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	0964219971

	4
	Hoàng Ngọc Quyên
	16/10/2015
	
	x
	Xóm 6,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	0343078399

	5
	Lê Phúc Lâm
	02/06/2015
	x
	
	Xóm 6,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	0372929277

	6
	Lê Phúc Huy
	16/10/2015
	
	
	Xóm 6,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	0858430989

	7
	Nguyễn Duy Hưng
	31/12/2015
	x
	
	Xóm 6,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	0977512285

	8
	Nguyễn Tài Đức
	19/11/2015
	x
	
	Xóm 6,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	0363769888

	9
	Lê Ngọc Ánh
	15/08/2015
	
	x
	Xóm 6,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	0869826815

	10
	Phạm Thị Ngọc Diễm
	02/11/2015
	
	x
	Xóm 5,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	9098612580

	11
	Lê Trí Vĩ
	19/06/2015
	x
	
	Xóm 5,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	0764192863

	12
	Đinh Diệu Ly
	31/07/2015
	
	x
	Xóm 6,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	0396739126

	13
	Lê Ngọc Bích
	16/06/1205
	
	x
	Xóm 6,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	0363930265

	14
	Nguyễn Thị Vân
	20/11/2015
	
	x
	Xóm 6,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	0865420528

	15
	Nguyễn Thị Như  Ý
	23/12/2015 
	
	x
	Xóm 6,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	03335060688

	16
	Nguyễn Tú Linh
	06/12/2015
	
	x
	Cẩm thành  , Cẩm la, Thị  xã Quảng yên, QN
	0329934522

	17
	Trần Đức Hiếu 
	01/05/2015
	x
	
	Xóm 5,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	

	18
	Trần Minh Đạt
	26/11/2015
	x
	
	Xóm 5,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	033291584

	19
	Nguyễn Đức Huy
	12/12/2015
	x
	
	Xóm 6,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	0395356432

	20
	Hà Nam Phong
	08/11/2015
	x
	
	Xóm 6,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	0379212712

	21
	Vũ Khánh Linh
	04/12/2015
	
	
	Xóm 6,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	0396599146

	22
	Nguyễn Minh Nhân
	21/10/2015
	x
	
	Phường Hố Nai,Biêm Hòa, Đồng Nai
	0385721596

	23
	Nguyễn Huy Hoàng
	02/10/2015
	x
	
	Xóm 6,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	0922215558

	24
	Lê Thùy Linh
	19/08/2015
	
	x
	Xóm 7,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	

	25
	Đào Thị Anh Minh
	24/06/2015
	
	x
	Xóm 8 ,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	

	26
	Nguyễn Thế Anh
	29/04/2015
	x
	
	Xóm 7,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	

	27
	Nguyễn Trần Bảo An
	06/02/2015
	
	
	Xóm 8,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	

	28
	Nguyễn Ngọc Hà Vy
	26/05/2015
	
	x
	Xóm 7,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	

	29
	Nguyễn Tuấn Anh
	05/11/2015
	
	x
	Xóm 8,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	

	30
	Lê Nguyệt Ánh
	25/02/2015
	
	x
	Xóm 7,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	

	31
	Phạm Duy Khanh
	15/09/2015
	x
	
	Xóm 8,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	

	32
	Nguyễn Diệu Anh
	01/09/2015
	
	x
	Xóm 7,Liên hòa , Thị  xã Quảng yên, QN
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Đỗ Văn Trọng
	Làm Ruộng
	
	Nguyễn Thị Cúc
	Làm Ruộng
	0969993813
	

	Lê Văn Tiến 
	Làm Ruộng
	
	Lê Thị Thức
	Làm Ruộng
	0869826815
	

	Lê Anh Tùng 
	Làm Ruộng
	
	Nguyễn Thị Loan
	     Làm Ruộng
	0964219971
	

	Hoàng Văn Đăng
	Làm Ruộng
	
	Nguyễn Thị Hương
	Làm Ruộng
	0343078399
	

	Lê Văn Hà 
	Làm Ruộng
	
	Nguyễn Thị kiêm
	Làm Ruộng
	0372929277
	

	Lê Văn Hưng
	Làm Ruộng
	
	Lê Thị Biển 
	     Làm Ruộng
	0858430989
	

	Nguyễn Văn Hường 
	Làm Ruộng
	
	Nguyễn Thị Hồng
	Làm Ruộng
	0977512285
	

	Nguyễn Qúy Hợi
	Làm Ruộng
	
	Lê Thị Huyền
	Làm Ruộng
	0363769888
	

	Lê Văn Tiến 
	Làm Ruộng
	
	Lê Thị Thức
	     Làm Ruộng
	0869826815
	

	Phạm Văn Chiến
	Làm Ruộng
	
	Nguyễn Thị Việt
	Làm Ruộng
	0986125809
	

	Lê Quốc viết 
	Làm Ruộng
	
	Đàm Thị Xoa
	Làm Ruộng
	0764192863
	

	Đinh Thanh Hải
	Làm Ruộng
	
	Đỗ Thị Bẩy
	     Làm Ruộng
	0396739126
	

	Lê Văn Mạnh
	Làm Ruộng
	
	Lê Thị Thoa
	Làm Ruộng
	0363930265
	

	Nguyễn Văn Tư
	Làm Ruộng
	
	Lê Thị Nhung
	Làm Ruộng
	0865420528
	

	Nguyễn Văn Lùn
	Làm Ruộng
	
	Nguyễn Văn Mậu
	     Làm Ruộng
	03335060688
	

	Nguyễn Hữu Phương
	
	
	Trần Thị Gái
	Làm Ruộng
	0329934522
	

	
	
	
	Trần Thị Huế
	Làm Ruộng
	
	

	Trần Minh Đức
	Làm Ruộng
	
	Phạm Thị Uyên
	     Làm Ruộng
	033291584
	

	Nguyễn Văn Lân
	Làm Ruộng
	
	Nguyễn Thị  Hoài
	Làm Ruộng
	0395356432
	

	Hà Minh Thành
	Làm Ruộng
	
	Nguyễn Thị Thắm
	Làm Ruộng
	0379212712
	

	Vũ Quốc Văn
	Làm Ruộng
	
	Phạm Thị Thảo
	      Giáo Viên
	0396599146
	

	Mguyễn Minh Thái
	Làm Ruộng
	
	Vũ Thị Trang
	Làm Ruộng
	0385721596
	

	Nguyễn Văn Hiệp 
	Làm Ruộng
	
	Vũ Thị Quỳnh Tranh
	Làm Ruộng
	0922215558
	

	Lê Văn Lang 
	Làm Ruộng
	
	Đỗ Thị Thảo
	Làm Ruộng
	
	

	Đào Văn Tình
	     Làm Ruộng
	
	Lê Thị Chuyền
	     Làm Ruộng
	0981696435
	

	Nguyễn Văn Gíap
	     Công nhân
	
	Nguyễn Thị Hoa
	     Công nhân
	
	

	Đào Thanh Toàn
	Làm Ruộng
	
	Đỗ Thị Yến 
	Làm Ruộng
	
	

	Nguyễn Văn Ét
	     Công nhân
	
	Trần Thị Bắc
	     Công nhân
	
	

	Nguyễn Quốc Bảo
	Công nhân
	
	Lê Thị Lẻm
	Công nhân
	0395607454
	

	Nguyễn Văn Xốp
	Làm Ruộng
	
	Bùi Thị  Nhàn
	      Làm Ruộng
	
	

	Lê Văn Quang
	Công nhân
	
	Vũ Thị Tý
	Công nhân
	
	

	Phạm Văn Nam
	      Làm Ruộng
	
	Vi Thị Len
	      Làm Ruộng
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Nhóm, lớp: 5 Tuổi A4 - Giáo viên chủ nhiệm: Đỗ Thị The, Đào Thị Vân
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Nguyễn Thành Đạt
	27/05/2015
	x
	
	Xóm 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0394623668

	2
	Đỗ Việt Anh
	27/01/2015
	x
	
	Xóm 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0912803897

	3
	Hoàng Minh Khôi
	23/03/2015
	x
	
	Xóm 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0378513558

	4
	Hoàng Hải Yến
	23/03/2015
	
	x
	Xóm 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0378513558

	5
	Đào Minh Gia Bảo
	26/09/2015
	x
	
	Xóm 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0368969588

	6
	Đào Nguyễn Ngọc Lan
	24/06/2015
	
	x
	Xóm 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0384237985

	7
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	11/08/2015
	
	x
	Xóm 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0325935349

	8
	Lê Xuân Bắc
	02/02/2015
	x
	
	Xóm 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0969568186

	9
	Vũ Nguyễn Hà Vy
	24/07/2015
	
	x
	Xóm 7,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0346104798

	10
	Đào Quốc Duy
	06/05/2015
	x
	
	Xóm 7,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0965981476

	11
	Đào Mai Thanh Thảo
	20/03/2015
	
	x
	Xóm 7,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0376320026

	12
	Đào Mạnh Tiến
	24/04/2015
	x
	
	Xóm 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0962325416

	13
	Đào Bảo An
	13/12/2015
	
	x
	Xóm 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0395607454

	14
	Đỗ Tuyết Nhi
	07/08/2015
	
	x
	Xóm 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0373271822

	15
	Đào Nguyễn Hà Anh
	25/01/2015
	
	x
	Xóm 7,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	

	16
	Vũ Ngọc Bích
	15/07/2015
	
	x
	Xóm 7,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	

	17
	Vũ Thanh Hà
	13/12/2015
	
	x
	Xóm 7,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0977046200

	18
	Nguyễn Thị Minh Thư
	07/08/2015
	
	x
	Xóm 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0366512433

	19
	Nguyễn Hoàng Yến Nhi
	09/04/2015
	
	x
	Xóm Đông,Liên Vị,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0394623668

	20
	Hoàng Minh Phúc
	02/09/2015
	x
	
	Xóm Đình,Liên Vị,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0912803897

	231
	Phạm Thế Đức
	04/10/2015
	x
	
	Xóm Đông,Liên Vị,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0378513558

	22
	Đỗ Gia Bảo
	30/12/2015
	x
	
	Xóm 7,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0378513558

	23
	Đặng Trần Gia Bảo
	13/12/2015
	x
	
	Xóm 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0982950321

	24
	Vũ Nhật Tân
	10/02/2015
	x
	
	Xóm 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0368969588

	25
	Đào Mai Trúc
	03/04/2015
	
	x
	Xóm 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0384237985

	26
	Nguyễn Minh Đức
	30/05/2015
	x
	
	Xóm Bầu,Liên Vị,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0325935349

	27
	Cao Thanh Hà
	30/01/2015
	
	x
	Xóm Quán,Liên Vị,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0969568186

	28
	Đào Khải Phong
	02/01/2015
	x
	
	Xóm 7,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0346104798

	29
	Nguyễn Tuấn Khôi
	01/08/2015
	x
	
	Xóm 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0384237985

	30
	Phạm Bảo Ngọc
	17/08/2015
	
	x
	Thôn Tân Niên,Quảng Tân,Đầm Hà
	0325935349

	31
	Đỗ Thảo Nguyên
	28/03/2015
	
	x
	Xóm 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	                                           CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Nguyễn Văn Liếng
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Nga
	Công nhân
	
	

	Đỗ Văn Tỵ
	Làm ruộng
	
	Lê Thị Ngoan
	Làm ruộng
	
	

	Hoàng Văn Khuê
	Công nhân
	
	Đỗ Thị Xà
	Công nhân
	
	

	Hoàng Văn Khuê
	Công nhân
	
	Đỗ Thị Xà
	Công nhân
	
	

	Nguyễn Văn Mười
	Tự do
	
	Lý Thị Phượng
	Tự do
	0982950321
	

	Đào Xuân Sơn Hà
	Tự do
	
	Bùi Thị NHiều
	Công nhân
	
	

	Đào Văn Nam
	Làm ruộng
	
	Nguyễn Thu Hiền
	Làm ruộng
	
	

	Nguyễn Xuân Quyền 
	Tự do
	
	Vũ Thị Huệ
	Công nhân
	
	

	Lê Quốc Toản
	Tự do
	
	Đỗ Thị Vy
	Nội trợ
	
	

	Vũ Văn Thường 
	Công nhân
	
	Nguyễn Thị Hà
	Công nhân
	
	

	Đào Văn Dũng 
	Làm ruộng
	
	Bùi Thị Thúy
	Làm ruộng
	
	

	
	
	
	Đào Thị Liên
	Công nhân
	
	

	Đào Văn Hùng 
	Tự do
	
	Đặng Thị Hồng
	Công nhân
	
	

	Đào Văn Sơn 
	Công nhân
	0986772041
	Vũ Thị Hằng
	Công nhân
	03955607454
	

	Đỗ Văn Luân
	Tự do
	
	Hoàng Thị Cúc
	Nội trợ
	
	

	Đào Mạnh Hùng
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Hồng
	Làm ruộng
	
	

	Đỗ Văn Thảo
	Làm ruộng
	0973271822
	Hoàng Thị Luyến
	Giáo viên 
	
	

	Vũ Văn Tuấn
	Làm ruộng
	
	Nguyễn Thị Xuân
	Làm ruộng
	
	

	Vũ Văn Huy
	Làm ruộng
	
	Phạm Thị Chầm
	Làm ruộng
	
	

	Nguyễn Xuân Thường 
	Làm ruộng
	
	Phạm Thị Thắm
	Làm ruộng
	
	

	Nguyễn Văn Duyệt
	Công nhân
	
	Hoàng Thị Liên
	Nội trợ
	0394623668
	

	Hoàng Mạnh Hùng
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Phương
	Nội trợ
	
	

	Phạm Văn Tam
	Tự do
	0388324078
	Ngô Thị Hằng
	Nội trợ
	0378513558
	

	Đỗ Văn Bằng
	Làm ruộng
	0387931828
	Hoàng Thị Hảo
	Làm ruộng
	
	

	Đặng Văn Giáng
	Làm ruộng
	
	Trần Thị Kim
	Làm ruộng
	
	

	Vũ Văn Sơn
	Làm ruộng
	
	Nguyễn Thị Xuân
	Làm ruộng
	
	

	Đào Văn Chí
	Làm ruộng
	
	Lê Thị Mốt
	Làm ruộng
	
	

	Nguyễn Văn Tư
	Làm ruộng
	
	Phạm Thị Lý
	Nội trợ
	0325935349
	

	Cao Văn Mạnh
	Làm ruộng
	
	Phạm Thị Ngâm
	Làm ruộng
	
	

	Đào Thanh Toàn 
	Công nhân
	0346104798
	Đỗ Thị Yến
	Công nhân
	
	

	Nguyễn Văn Thính
	Tự do
	0384237985
	Phạm Thị Liên
	Nội trợ
	
	

	Phạm Văn Huấn
	Lái xe
	
	Đỗ Thị Miến
	Nội trợ
	0325935349
	

	Đỗ Văn Thanh
	Làm ruộng
	
	Nguyễn Thị Yến
	Làm ruộng
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Nhóm, lớp: 4 tuổi A1 - Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoa, 
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Nguyễn Phương Nam
	26/04/2016
	  x
	
	Thôn 1, Liên Hòa
	0359826647

	2
	Trần Đức Sơn
	29/01/2016
	x
	
	Thôn 3- Liên Hòa
	0989550093

	3
	Nguyễn Thảo Linh
	22/01/2016
	
	x
	Thôn 3 , Liên Hòa
	0385886085

	4
	Nguyễn Mạnh Tuấn
	7/9/2016
	x
	
	Thôn 1, Liên Hòa
	0366506918

	5
	Trần Ngọc Linh
	08/08/2016
	
	x
	Thôn 3, Liên Hòa
	0976766344

	6
	Phạm Văn Thìn
	15/23/2016
	   x
	
	Thôn 3, Liên Hòa
	0358896153

	7
	Nguyễn Minh Trí
	12/06/2016
	x
	
	Thôn 2, Liên Hòa
	0904342228

	8
	Hoàng Anh Quân
	14/06/2016
	x
	
	Thôn 1, Liên Hòa
	0379212712

	9
	Nguyễn Sinh Phú
	29/1/2016
	x
	
	Thôn 2- Liên Hòa
	0818271569

	10
	Hoàng Nhã Uyên
	16/8/2016
	
	x
	Thôn 3, Liên Hòa
	0378042893

	11
	Hoàng Trọng Bách
	08/11/2016
	x
	
	Thôn 1, Liên Hòa
	

	12
	Nguyễn Anh Quân
	23/5/2016
	x
	
	Thôn 2, Liên Hòa
	

	13
	Trần Thế Thống
	18/6/2016
	x
	
	Thôn 1, Liên Hòa
	0978857953

	14
	Ngô Thị Như Ngọc
	19/8/2016
	
	x
	Thôn 2, Liên Hòa
	0397655886

	15
	Nguyễn Thành Nam
	14/06/2016
	x
	
	Thôn 3, Liên Hòa
	0389670048

	16
	Nguyễn Thị Bích Duyên
	22/10/2016
	
	x
	Thôn 2, Liên Hòa
	0353402486

	17
	Đặng Bảo Anh
	17/04/2016
	
	x
	Thôn 1, Liên Hòa
	

	18
	Nguyễn Tuấn Anh
	05/03/2016
	x
	
	Thôn 3, Liên Hòa
	0394022966

	19
	Vũ Bảo An
	02/08/2016
	
	x
	
	0332852443

	20
	Đặng Bảo Ngọc
	28/03/2016
	
	x
	Thôn 3, Liên Hòa
	

	21
	Hà Minh Hoàng
	28/06/2016
	x
	
	Thôn 3, Liên Hòa
	0966158900

	22
	Vũ Gia Phong
	03/04/2016
	x
	
	Thôn 3, Liên Hòa
	0962688000


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Nguyễn Mạnh Hùng
	
	0359826647
	Nguyễn Thị Trang
	Làm Ruộng
	0359826647
	

	Trần Văn Nhã
	
	0989550093
	Đinh Thúy Hằng
	Làm Ruộng
	0989550093
	

	Nguyễn Đức Tuyến
	
	0385886085
	Lê Thị Phương
	Làm Ruộng
	0385886085
	

	Nguyễn Văn Hùng
	
	0366506918
	Nguyễn Thị Phượng 
	Làm Ruộng
	0366506918
	

	Trần Sơn Tùng
	
	0976766344
	Lê Thị Hương
	Làm Ruộng
	0976766344
	

	Phạm Văn Lực
	
	0358896153
	Hoàng Thị Thắm
	Làm Ruộng
	0358896153
	

	Nguyễn Văn Quốc
	
	0904342228
	Nguyễn Thị Khơi
	Giáo viên
	0904342228
	

	Hoàng Văn Dũng
	
	0379212712
	Lê Thj Ngân
	Làm Ruộng
	0379212712
	

	Nguyễn Văn Phương
	
	0818271569
	Lê Thị Oanh
	Làm Ruộng
	0818271569
	

	
	
	0378042893
	Hoàng Thị Quỳnh Trang
	Làm Ruộng
	0378042893
	

	Hoàng Thanh Hiệu
	
	
	Đoàn Thị Thanh
	Làm Ruộng
	
	

	Nguyễn Đức Chiến
	
	
	Lưu Thị Huyền
	Làm Ruộng
	
	

	Trần Văn Tuyền
	
	0978857953
	Vũ Thị Trang
	Làm Ruộng
	0978857953
	

	Ngô Đăng Hùng
	
	0397655886
	Nguyễn Thị Bé
	Làm Ruộng
	0397655886
	

	Nguyễn Văn Niu
	
	0389670048
	Nguyễn Thị Trâm
	Làm Ruộng
	0389670048
	

	Nguyễn Văn Doản
	
	0353402486
	Nguyễn Thị Năm
	Làm Ruộng
	0353402486
	

	Đặng Minh Đức
	
	
	Phạm Vân Anh
	Làm Ruộng
	
	

	Nguyễn Văn Hùng
	
	0394022966
	Nguyễn Thị Nết
	Làm Ruộng
	0394022966
	

	Vũ Văn Luyện
	
	0332852443
	Vũ Thị Thảo
	Làm Ruộng
	0332852443
	

	Đặng Văn Đà
	
	
	Nguyễn Thị Liên
	Làm Ruộng
	
	

	Hà Văn Huấn
	
	0966158900
	Nguyễn Thị Lan
	Làm Ruộng
	0966158900
	

	Vũ Hoàng Long
	
	0962688000
	Phạm Thị Nga
	Làm Ruộng
	0962688000
	


Nhóm, lớp: 4 tuổi A2 - Giáo viên chủ nhiệm: Vũ Thị Yên
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Phạm Khánh Chi
	1/09/2016
	
	x
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	2
	Nguyễn Đức Đạt
	21/12/2016
	
	
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	3
	Trần Thị Huyền Anh
	06/12/2016
	
	x
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	4
	Lê Quang  Vinh
	18/01/2016
	
	
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	5
	Nguyễn Duy An
	04/12/2016
	
	
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	6
	Trần Lê Trúc Nhi
	02/02/2016
	
	x
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	7
	Phạm Vũ Tuyết Mai
	04/10/2016
	
	x
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	8
	Nguyễn Thanh Tùng
	15/09/2016
	
	
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	9
	Triệu Gia Khánh
	05/04/2016
	
	
	Thôn 6 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	10
	Nguyễn Đại Trí
	06/02/2016
	
	
	Thôn 6 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	11
	Vũ Gia Huy
	23/09/2016
	
	
	Liên vị – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	12
	Đỗ Ngọc Anh
	27/08/2016
	
	x
	Thôn 6 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	13
	Đỗ Quỳnh Nhi
	16/03/2016
	
	x
	Thôn 6 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	14
	Đào Phương Linh
	12/03/2016
	
	x
	Thôn 6 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	15
	Nguyễn Anh Tú
	12/9/2016
	
	
	Thôn 8- Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	16
	Nguyễn Ngọc Tuệ Minh
	21/12/2016
	
	x
	Liên vị – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	17
	Phùng Thúy Hà
	13/7/2016
	
	x
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	18
	Trần Minh Long
	09/12/2016
	
	
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	19
	Trần Thị Quỳnh Nga
	24/11/2016
	
	x
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	20
	Phạm Tuấn Duy
	29/04/2016
	
	
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	21
	Đỗ Mai Linh
	23/02/2016
	
	x
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	22
	Tống Bảo An
	30/11/2016
	
	
	Thôn 6 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	23
	Nguyễn Ngọc Anh
	12/06/2016
	
	x
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	24
	Vũ Thanh Thư
	27/01/2016
	
	x
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	


	25
	Đỗ Anh Tú
	14/03/2016
	
	
	Thôn 8 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	26
	Lê Hồng Anh
	12/3/2016
	
	X
	Thôn 6 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	27
	Trần Minh Ngọc
	12/11/2016
	
	X
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	28
	Đào Thanh Thư
	11/5/2016
	
	X
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	29
	Nguyễn Bình An
	4/3/2016
	X
	
	Thôn 8 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Phạm Đức Huy
	Tự do
	0983600338
	Đào Thị Sàn
	Tự do
	0978706665
	

	Nguyễn Văn Trinh
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Mai
	Tự do
	
	

	Trần Văn Hoàng
	Làm ruộng
	
	Bùi Thị lan
	Làm ruộng
	
	

	Lê Văn Huy
	Công nhân
	0388728802
	Trần Thanh Tâm
	Công nhân
	0357577284
	

	Nguyễn Văn Thắng
	Công nhân
	
	Trần Thị Thanh
	Công nhân
	
	

	Trần Quang Nghĩa
	Công nhân
	0869684598
	Lê Thị Thu
	Nhân viên
	0335264474
	

	Phạm Trung Hiếu
	Tự do
	0382765678
	Vũ Thị Nguyệt
	Tự do
	0965050733
	

	Nguyễn Văn Giót
	Làm ruộng
	0379019804
	Cao Thị Hằng
	Làm ruộng
	0388996206
	

	Triệu Y Thuật
	Giáo viên
	
	Bùi Thị Nhớ
	Giáo viên
	0395512888
	

	Nguyễn Văn Kiên
	Y tế
	
	Lê Thị Nõn
	Y tế
	
	

	Vũ Văn Hưởng
	Làm ruộng
	
	Nguyễn Thị Huệ
	Công nhân
	
	

	Đỗ Văn Tình
	Tự do
	0357735888
	Bùi Thị Hậu
	Tự do
	0862695679
	

	Đỗ Văn Khải
	Tự do
	
	Nguyễn T Trang
	Tự do
	0332743248
	

	Đào Văn Nhanh
	Làm ruộng
	098106519
	Nguyễn Thị Nhàn
	Làm ruộng
	098106519
	

	Nguyễn Văn Mát
	Công nhân
	
	Trần Thị Tỉnh
	Công nhân
	
	

	Nguyễn Văn Hiện
	Tự do
	0966613866
	Phạm Thị Ngọc Nhung
	Giáo viên
	0338311102
	

	Phùng Văn Quân
	Làm ruộng
	
	Trần Thị Thanh
	Công nhân
	
	

	Trần Văn Chinh
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Thùy
	Giáo viên
	
	

	Trần Văn Luân
	Tự do
	
	Vũ Thị Thảnh
	Tự do
	0971123412
	

	Phạm Văn Tuấn
	Tự do
	0398595063
	Phạm Thị Mơ
	Tự do
	0344505488
	

	Đỗ Xuân Thắng
	Làm ruộng
	0975810050
	Nguyễn Thị Liên
	Làm ruộng
	
	

	Tống Văn Cường
	Tự do
	
	Đỗ Thị Thuận
	Tự do
	0983939374
	

	Nguyễn Văn Hiền
	Làm ruộng
	0369708837
	Trần Thị Quỳnh
	Làm ruộng
	0329265546
	

	Vũ Văn Trung
	Tự do
	0378512050
	Nguyễn Thị Mai
	Làm ruộng
	0378512050
	

	Đỗ Văn Long
	Làm ruộng
	
	Đào Thị Lý
	Làm ruộng
	0989223720
	

	Lê Văn Mạnh
	Làm ruộng
	098106519
	Nguyễn Thị Nhàn
	Làm ruộng
	098106519
	

	Nguyễn Văn Mát
	Công nhân
	
	Trần Thị Tỉnh
	Công nhân
	
	

	Nguyễn Văn Hiện
	Tự do
	0966613866
	Phạm Thị Ngọc Nhung
	Giáo viên
	0338311102
	

	Phùng Văn Quân
	Làm ruộng
	
	Trần Thị Thanh
	Công nhân
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Nhóm, lớp: Nhà trẻ A1 - Giáo viên chủ nhiệm: Vũ Thị Ngắm,   
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Nguyễn Bảo Châu
	22/05/2018
	
	x
	Xóm 2 - Liên Hòa
	

	2
	Ngô Khải My
	29/01/2018
	
	x
	Xóm 2  - Liên Hòa
	

	3
	Hà Minh Văn
	27/01/2018
	x
	
	Xóm 1- Liên Hòa 
	

	4
	Hà Hải Bình 
	08/09/2018
	x
	
	Xóm 1 - Liên Hòa
	

	5
	NguyễnThiện Nhân
	27/02/2018
	x
	
	Xóm 3 - Liên Hòa
	

	6
	Đặng Hà Anh
	27/09/2018
	x
	x
	Thôn 2 - Liên Hòa
	

	7
	Vũ Minh Trí
	19/06/2018
	x
	
	Xóm 2 – Liên hòa
	

	8
	Vũ Minh Quân
	09/08/2018
	x
	
	Xóm3 - Liên Hòa
	

	9
	VũAnh Nam
	02/02/2018
	x
	
	Xóm 3 - Liên Hòa
	

	10
	Tống Văn Hải 

	01/12/2018
	x
	
	Xóm2 - Liên Hòa
	

	11
	Hoàng  Minh Đức
	06/01/2018
	x
	
	Xóm 3 - Liên Hòa
	

	12
	Nguyễn Minh Thư
	11/08/2018
	
	x
	Xóm 2 - Liên Hòa
	

	13
	Hoàng Ngọc Tú Anh
	20/09/2018
	
	x
	Xóm 3 - Liên Hòa
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Nguyễn Văn Khá
	Làm Ruộng
	
	Nguyễn Thị Lương
	Làm Ruộng
	0378923412
	

	Ngô Đình Kiên
	Công nhân
	
	Đào Thu Huyền
	Tự do
	0973820393
	

	Hà Văn Mạnh 
	Làm Ruộng
	
	Mạc Thị Mãi
	Làm ruộng
	0356165433
	

	Hà Thế Phương
	Làm ruộng 
	
	Trần Thị Tuyết Anh
	Y Dược
	0976628037
	

	
	
	
	Nguyễn Thị Thoa
	Làm ruộng
	0862017758
	

	Đặng  Đức Việt
	Làm ruộng
	
	VũThị Hải Giang
	Công nhân
	0336211566
	

	Vũ Minh Thoại
	Làm Ruộng
	
	Vy Thị Quyên
	Công  nhân 
	00397270790
	

	Vũ Văn Công
	Làm ruộng
	
	Đặng Thị Đức
	Làm Ruộng
	0329017091
	

	Hoàng Văn Chiến
	Công nhân 
	
	Hoàng Thị Nga
	Công nhân
	0375150957
	

	TốngĐình Thắng
	Công nhân
	
	Đặng Thị Thêm
	Công nhân
	0356049612
	

	Hoàng  Văn Hùng
	Làm ruộng
	
	Bùi Thị Xuyên
	Làm ruộng
	0339035888
	

	Nguyễn Văn Quốc 
	Làm ruộng
	
	Nguyễn Thị Khơi
	Giao viên
	033575298
	

	Hoàng Ngọc Sơn 
	Công nhân
	
	Dương Thùy Linh
	Giao viên
	0964255151
	

	Vũ Văn Dũng
	Làm ruộng
	
	Hoàng Thị Mai
	Công nhân
	0398054679
	

	Nguyễn Văn Hiếu
	Làm Ruộng
	
	Nguyễn Thị Hoa
	Làm ruộng
	0389855102
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Nhóm, lớp: 4 tuổi A 3- Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hiên
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Nguyễn  Bảo  An
	21/08/2016
	
	   x
	Thôn 7- Liên Hòa- Quảng Yên-Quảng ninh
	

	2
	Phạm Hồng  Ánh
	06/01/2016
	
	x
	Thôn 5- Liên Hòa- Quảng Yên-Quảng ninh
	

	3
	Trần Gia Bảo
	27/05/2016
	x
	
	Thôn 5- Liên Hòa- Quảng Yên-Quảng ninh
	

	4
	Phạm Quang Phúc
	05/07/2016
	x
	
	Thôn 3 - Liên Hòa- Quảng Yên-Quảng ninh
	

	5
	Nguyễn Huy Hải
	29/05/2016
	x
	
	Thôn 7- Liên Hòa- Quảng Yên-Quảng ninh
	

	6
	Đỗ Thị Lan
	07/08/2016
	
	x
	Thôn 7- Liên Hòa- Quảng Yên-Quảng ninh
	

	7
	Nguyễn Lê Giáng My
	12/01/2016
	
	x
	Thôn 7- Liên Hòa- Quảng Yên-Quảng ninh
	

	8
	Đào Bá Nghĩa
	09/04/2016
	x
	
	Thôn 7- Liên Hòa- Quảng Yên-Quảng ninh
	

	9
	Nguyễn Minh Ánh
	26/02/2016
	
	x
	Thôn 7- Liên Hòa- Quảng Yên-Quảng ninh
	

	10
	Lê Minh Trí
	25/01/2016
	x
	
	Thôn 7- Liên Hòa- Quảng Yên-Quảng ninh
	

	11
	Đào Thế Anh
	11/07/2016
	x
	
	Thôn 7- Liên Hòa- Quảng Yên-Quảng ninh
	

	12
	Đào Thu Ngân
	12/09/2016
	
	x
	Thôn 7- Liên Hòa- Quảng Yên-Quảng ninh
	

	13
	Ngô Quang Minh Khôi
	11/06/2016
	x
	
	Khu - Phong Hải - Quảng Yên-Quảng ninh
	

	14
	Phạm Bảo Khang
	01/03/2016
	x
	
	Xóm - Liên Vị - Quảng Yên - Quảng Ninh
	

	15
	Nguyễn Thị Bích Phương
	26/05/2016
	
	x
	Thôn 5- Liên Hòa- Quảng Yên-Quảng ninh
	

	16
	Trần Gia Bảo
	07/11/2016
	x
	
	Bùi Xá - Tân An - Quảng Yên - Quảng Nih
	

	17
	Trần Thị Thu Hà
	27/02/2016
	
	x
	Thôn 5- Liên Hòa- Quảng Yên-Quảng ninh
	

	18
	Phạm Văn Hùng
	19/04/2016
	x
	
	Thôn 5- Liên Hòa- Quảng Yên-Quảng ninh
	

	19
	Lê Kiều Phương
	20/06/2016
	
	x
	Thôn 7- Liên Hòa- Quảng Yên-Quảng ninh
	

	20
	Đào Bình Nguyên
	31/01/2016
	x
	
	Thôn 6- Liên Hòa- Quảng Yên-Quảng ninh
	

	21
	Nguyễn Thu Hằng
	12/09/2016
	
	x
	Thôn 5- Liên Hòa- Quảng Yên-Quảng ninh
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Nguyễn Văn Bính
	
	0969926266
	Đỗ Thị Huyền
	0967613835
	
	

	Phạm Công Văn
	
	
	Lê Thị Mơ
	0362539171
	
	

	Trần Thanh Tùng
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	
	
	

	Phạm Văn Phú
	
	
	Kiều Thị Liễu
	
	
	

	Nguyễn Văn Năm
	
	
	Nguyễn Thị Hà
	
	
	

	Đỗ Văn Chủng
	
	
	Nguyễn Thị Hà
	
	
	

	Nguyễn Văn Vượng
	
	
	Lê Thị Thanh Mong
	
	
	

	Đào Văn Luyện
	
	
	Lê Thị Hồng Hương
	
	
	

	Nguyễn Văn Hợi
	
	
	Đào Thị Bẩy
	
	
	

	Lê Văn Chiểu
	
	
	Bùi Thị Anh
	
	
	

	Đào Văn Toàn
	
	
	Đô Thị Hằng
	
	
	

	Đào Xuân Hiên
	
	
	Vũ Thị Xoãn
	
	
	

	Ngô Quang Hóa
	
	
	Đỗ Thị Thủy
	
	
	

	Phạm Văn Năm
	
	
	Đỗ Thị Hường
	
	
	

	Nguyễn Thanh Tùng
	
	
	Hoàng Thị Thương
	
	
	

	Trần Văn Hùng
	
	0868779819
	Phạm Thị Liên
	0365918526
	
	

	Tràn Văn Huy
	
	
	Nguyễn Thị Huệ
	
	
	

	Phạm Văn Thái
	
	
	Nguyễn Thị Nhớ
	
	
	

	Lê Hồng Quân
	
	
	Lê Thị Hạnh
	
	
	

	Đào Văn Chiến
	
	
	Ngô Thị Hà
	
	
	

	Nguyễn Văn Thân
	
	
	Lê Thị Hiền
	
	
	


Nhóm, lớp: Nhà trẻ A2 tuổi A4 - Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Quyên, Vũ Thị Nga
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	ĐIỆN THOẠI GIA ĐÌNH

	1
	Đỗ Vũ Trúc Anh
	22/2/2018
	x
	
	Thôn 4, Xã Liên Hòa, 
	0372838522

	2
	Nguyễn Tuấn Anh
	
	x
	
	Thôn 8, Xã Liên Hòa,
	0976627682

	3
	Vũ Mạnh Cường
	30/01/2018
	
	
	Thôn 6, Xã Liên Hòa,
	0364483576

	4
	Đào Ngọc Diệp
	05/12/2018
	
	
	Thôn 4, Xã Liên Hòa, 
	0961818950

	5
	Cao Gia Hân
	21/09/2018
	
	
	Thôn 6, Xã Liên Hòa, 
	0962027648

	6
	Trần Thùy Linh
	25/01/2018
	
	
	Thôn5, Xã Liên Vị
	0357828028

	7
	Vũ Gia Khánh
	27/01/2018
	x
	
	Khu 7, P. Phong Hải
	0362811922

	8
	Lưu Gia Khang
	25/01/2018
	
	
	Thôn 4, Xã Liên Hòa,
	0343398983

	9
	Đào Đức Hải
	01/01/2018
	x
	
	Thôn 5, Xã Liên Hòa,
	0945684331

	10
	Nguyễn Cát Ngọc Nhi
	20/09/2018
	
	
	Thôn 4, Xã Liên Hòa, 
	0983384766

	11
	Nguyễn Minh Phúc
	10/02/2018
	
	
	Thôn 4, Xã Liên Hòa, 
	0987238543

	12
	Lê Quang Huy
	10/11/2018
	x
	
	Thôn 5, Xã Liên Hòa, 
	0984411600

	13
	Đỗ Bảo Lan
	10/04/2018
	x
	
	Thôn 4, Xã Liên Hòa
	0379370342

	14
	Đỗ Huy Hoàng
	22/2/2018
	x
	
	Thôn 8, Xã Liên Hòa, 
	0354659985

	15
	Vũ Đặng Thảo Nguyên
	
	
	
	Thôn 6, Xã Liên Hòa,
	0972465211

	16
	Phạm Tuấn Đạt
	27/1/2018
	x
	
	Thôn 7, Xã Liên Hòa,
	

	17
	Nguyễn Hoàng Khánh Hưng
	30/01/2018
	x
	
	Thôn 4, Xã Liên Hòa, 
	0329034056

	18
	Lê Hồng Hạnh
	10/2/2018
	
	
	Xóm đông, Xã Liên vị,
	0338387883

	19
	Dương Khánh Ngọc
	09/09/2018
	
	
	Thôn 4, Xã Liên Hòa,
	0342420926

	20
	Đỗ Huyền Anh
	23/1/2018
	
	
	Thôn 8, Xã Liên Hòa,
	0984640623

	21
	Đỗ Vũ Khánh Linh
	30/4/2019
	
	
	Xóm đông, Xã Liên vị,
	0987714299


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Lê Văn Thành
	
	
	Nguyễn Thị Mơ
	
	
	

	Nguyễn Văn Còm
	
	
	Nguyễn Thị Dí
	
	
	

	Đào Trọng Đại
	
	
	Nguyễn Thị Thảo
	
	
	

	Đào Xuân Tân
	
	
	Trần Thị Sinh
	
	
	

	Lưu thành Tùng
	
	
	Nguyễn thị Trang
	
	
	

	Lê Văn Hướng
	
	
	Lê Thị Ánh Hồng
	
	
	

	Đinh Văn Việt
	
	
	Nguyễn Thị yên
	
	
	

	Lê Văn cường
	
	
	Trần Thị Hương
	
	
	

	Lê quốc Việt
	
	
	Nguyễn thị dương
	
	
	

	
	
	
	Lê Thị Vân
	
	
	

	Lê Văn Hiền
	
	
	Lư thị ái Vân
	
	
	

	Trần Việt thắng
	
	
	Trần thị Thanh Ngân
	
	
	

	Nguyễn Chí Thiệu
	
	
	Vũ Thị Dịu
	
	
	

	Nguyễn Huy Bình
	
	
	Ngô Thị Thoa
	
	
	

	Đào Huy Phụng
	
	
	Phùng Thị Huyền anh
	
	
	

	Phạm Văn Tiến
	
	
	Nguyễn Thị Mến
	
	
	

	Vũ Văn Dương
	
	
	Trần thị Thanh
	
	
	

	Lê Mạnh Cường
	
	
	Phạm Thu Trang
	
	
	

	Dương Văn Tuấn
	
	
	Trần Thị Thơm
	
	
	

	Đỗ Văn Hùng
	
	
	
	
	
	

	Đỗ Văn Thắng
	
	
	Vũ Thị Dịu
	
	
	


Nhóm, lớp: Nhà trẻ A3 – Phạm Thị Hút
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Đào Vi Diệp
	04/11/2017
	
	x
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0868889245

	2
	Hà Duy Anh
	18/03/2017
	x
	
	Xóm 6- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên-QN
	0386451204

	3
	Bùi Nguyễn Khả Hân
	27/04/2017
	
	x
	Thôn Cẩm Tiến- P. Cẩm La- Txã Quảng Yên-QN
	0975197713

	4
	Bùi Nguyễn Minh Hằng
	27/04/2017
	
	x
	Thôn Cẩm Tiến- P. Cẩm La- Txã Quảng Yên-QN
	0975197713

	5
	Lê Minh Khôi
	14/12/2017
	x
	
	Xóm 7- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0986128297

	6
	Nguyễn Quỳnh Anh
	08/04/2017
	
	x
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0977021245

	7
	Đỗ Nguyễn Nhật Minh
	28/12/2017
	x
	
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0362979461

	8
	Nguyễn Đình Dương
	24/08/2017
	x
	
	Xóm 6- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Đào Văn Tý
	
	
	Vũ Thị Thanh Hải
	
	
	

	Hà Sơn Bình
	
	
	Phạm Thị Hoan
	
	
	

	Bùi Văn Hào
	
	
	Nguyễn Thị Huyền
	
	
	

	Bùi Văn Hào
	
	
	Nguyễn Thị Huyền
	
	
	

	Lê Văn Thanh
	
	
	Nguyễn Thị Len
	
	
	

	Nguyễn Văn Bá
	
	
	Đỗ Thị Thủy
	
	
	

	Đỗ Văn Qúy
	
	
	Nguyễn Thu Hà
	
	
	

	Nguyễn Văn Cương
	
	
	Nguyễn Thị Loan
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 Nhóm, lớp: Lớp 4 Tuổi A4- Giáo viên chủ nhiệm: Cao Lệ Hà
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Nguyễn An Khang
	17/10/2016
	x
	
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	

	2
	Đỗ Ngọc Diệp
	29/05/2016
	
	X
	Xóm 6- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên-QN
	

	3
	Đỗ Thị Hằng
	16/8/2016
	
	x
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	

	4
	Nguyễn Toàn Thắng
	04/7/2016
	x
	
	Xóm 6- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0373536567

	5
	Nguyễn Thu Hương
	02/6/2016
	
	x
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0352570535

	6
	Nguyễn Nhân Hiếu
	19/9/2016
	x
	
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0362205991

	7
	Nguyễn Linh Chi
	8/11/2016
	
	x
	Xóm 10- xã Hạ Long- Vân Đồn- Quảng Ninh
	0343681313

	8
	Vũ Quốc Hưng
	15/02/2016
	x
	
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0977495433

	9
	Nguyễn Anh Khoa
	05/06/2016
	x
	
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0981894283

	10
	Nguyễn Duy Anh
	06/02/2016
	x
	
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0869699778

	11
	Tống Thị Uyên
	04/08/2016
	
	x
	Xóm 6- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0365764169

	12
	Nguyễn Thị Ánh Mai
	03/09/2016
	
	x
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0389572607

	13
	Nguyễn Quốc Vương
	11/03/2016
	x
	
	Xóm 6- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0379540078

	14
	Bùi Minh Khang
	21/04/2016
	x
	
	Xã Điền Công- Tp Uông Bí- Quảng Ninh
	

	15
	Lê Cao Ngọc Thảo
	10/8/2016
	
	x
	Xóm 6- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	

	16
	Phạm Khánh Thi
	
	
	x
	Xóm Nam-xã LiênVị- Thịxã Quảng Yên- QN
	0962133355

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Nguyễn Văn Khoa
	
	
	Đoàn Thị Riêng
	
	
	

	Nguyễn Huy Nam
	
	
	Đỗ Thị Tý
	
	
	

	Đỗ Văn To
	
	
	Đỗ Thị Giang
	
	
	

	Nguyễn Thành Luân
	
	
	Lê Thị Thủy
	
	
	

	Nguyễn Văn Khịch
	
	
	Vũ Thị Ba
	
	
	

	Nguyễn Văn Hoan
	
	
	Lê Thị Loan
	
	
	

	Nguyễn Văn Tuấn
	
	
	Nguyễn Thị Luyến
	
	
	

	Vũ Văn Cường
	
	
	Vũ Thị Bích
	
	
	

	Nguyễn Văn Tiền
	
	
	Vũ Thị Thủy
	
	
	

	Nguyễn Văn Vinh
	
	
	Tống Thị Hằng
	
	
	

	Tống Văn Liên
	
	
	Nguyễn Thị Tuyên
	
	
	

	Nguyễn Văn Thanh
	
	
	Nông Hồng Hạnh
	
	
	

	Nguyễn Văn Cương
	
	
	Nguyễn Thị Loan
	
	
	

	
	
	
	Bùi Thị Thu Thương
	
	
	

	Lê Văn Quyên
	
	
	Cao Thị Mực
	
	
	

	Nguyễn Văn Đăng
	
	
	Đỗ Thị Tý
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Số TT

	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7

	8

	9

	10


Nhóm, lớp: Lớp 3 Tuổi  A2 - Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Huyền, Vũ Thị Thúy
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Lê Phúc Thiện Minh
	02/07/2017
	x
	
	Thôn 7, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	033556789

	2
	Đào Đỗ Như Quỳnh
	11/06/2017
	
	x
	Thôn 7, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0978184033

	3
	Nguyễn Minh Thư
	23/09/2017
	
	x
	Thôn 6, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0333380552

	4
	Nguyễn Ngọc Diệu
	08/04/2017
	
	x
	Thôn 8, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0977021245

	5
	Đỗ  Bảo An
	31/07/2017
	x
	
	Thôn 8, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0983556428

	6
	Đỗ Nguyễn Mai Anh
	06/05/2017
	
	x
	Thôn 7, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0364100878

	7
	Đỗ Thùy Ngân
	02/09/2017
	
	x
	Thôn 7, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0972554772

	8
	Lê Vũ Gia Khánh
	02/09/2017
	x
	
	Thôn 7, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0766554331

	9
	Phạm Uyên Vân
	26/06/2017
	
	x
	Thôn Đông , xã Liên Vị, Tx. Quảng Yên, QN
	0987665788

	10
	Đỗ Phương Bảo Yến
	12/06/2017
	
	x
	Thôn Đông, xã Liên Vị, Tx. Quảng Yên, QN
	0987776555

	11
	Hoàng Bảo An
	08/12/2017
	
	x
	Thôn Đông , xã Liên Vị, Tx. Quảng Yên, QN
	0989236747

	12
	Nguyễn Gia Bảo
	13/01/2017
	x
	
	Thôn 3, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0977888635

	13
	Đinh Diệp Chi
	29/09/2017
	
	x
	Khu , P. Phong Hải,  Tx. Quảng Yên, QN
	0376104517

	14
	Phạm Thế Anh
	13/03/2017
	x
	
	Thôn 7, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0379223802

	15
	Vũ Ngọc Nhi
	26/06/2017
	
	x
	Thôn 7, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0345900231

	16
	Nguyễn Thúy An
	08/12/2017
	
	x
	Thôn Đông, xã Liên Vị, Tx. Quảng Yên, QN
	0364134263

	17
	Đào Thái Tú
	04/11/2017
	x
	
	Thôn 6, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0976554321

	18
	Nguyễn Cát Vy Anh
	05/04/2017
	
	x
	Thôn 8, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0956783300

	19
	Nguyễn Gia Phúc
	03/06/2017
	x
	
	Thôn 7, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0977888545

	20
	Trần Huy Hoàng
	12/06/2017
	x
	
	Thôn 8, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0836542355

	21
	Vũ Ngọc Anh Thư
	25/03/2017
	
	x
	Thôn 7, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0974900567

	22
	Dương Vũ Bảo An
	13/01/2017
	
	x
	Khu , P. Phong Hải,  Tx. Quảng Yên, QN
	0335562682

	23
	Đào Duy  Khánh
	04/06/2017
	x
	
	Thôn 6, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0345688766

	24
	Vũ Đình Long
	17/ 07/2017
	
	x
	Thôn 7, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0964806092

	25
	Đỗ Lê Gia Hân
	28/12/2017
	
	x
	Thôn 7, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0321789554

	
	
	
	
	
	
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Lê Văn Quang
	Làm ruộng
	
	Vũ Thị Tý
	Làm ruộng
	
	

	Đào Đình Khiêm
	Làm ruộng
	
	Đỗ Thị Mai
	Giáo viên
	
	

	Nguyễn Văn Hùng
	Tự Do
	
	Cao Thị Hà
	Bán hàng
	
	

	Nguyễn Văn Còm
	Làm ruộng
	
	Nguyễn Thị Dí
	Làm ruộng
	
	

	Đỗ Văn Luân
	Bán hàng
	
	Hoàng Thị Thiên
	Bán hàng
	
	

	Đỗ Văn Hợp
	Làm ruộng
	
	Nguyễn Thị Nhàn
	Làm ruộng
	
	

	Đỗ Văn Chủng
	Làm ruộng
	
	Nguyễn Thị Hiền
	Làm ruộng
	
	

	Lê Văn Đồng
	Công nhân
	
	Vũ Thị Mai
	Công nhân
	
	

	Phạm Quốc Hưng
	Làm ruộng
	
	Nguyễn Thị Yên
	Tự do
	
	

	Đỗ Thanh Tùng
	Công nhân
	
	Đinh Thị Linh
	Tự do
	
	

	Hoàng Mạnh Hùng
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Phương
	Tự do
	
	

	Nguyễn Văn Ngận
	Lái máy xúc
	
	Đinh Thị Chinh
	Nấu ăn
	
	

	Đinh Văn Việt
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Yên
	Công nhân
	
	

	Phạm Văn Tùng
	LĐXK Hồng Kong
	
	Đỗ Quỳnh Mai
	LĐXK Hồng Kong
	
	

	Vũ Văn Bé
	Làm ruộng
	
	Nguyễn Thị Tình
	Làm ruộng
	
	

	Phạm Văn Vượng
	Tự do
	
	Hoàng Thị Nhường
	Làm ruộng
	
	

	Đào Huy Phụng
	Công nhân
	
	Phùng Thị Huyền Anh
	bán hàng
	
	

	Nguyễn Huy Bình
	Cắt óc
	
	Ngô Thị Thoa
	Bán hàng
	
	

	Nguyễn Hồng Quân
	Công nhân
	
	Nguyễn Thị Thái Loàn
	Công nhân
	
	

	Trần Văn Tý
	Công nhân
	
	Nguyễn Thị Yến
	Bán hàng
	
	

	Vũ Văn Long
	LĐXK Hàn
	
	Bùi Thị Thương
	LĐXK Hàn
	
	

	Dương Cao Chung
	Làm ruộng
	
	Vũ Thị Thúy Hà
	Làm ruộng
	
	

	Đào Văn Khuy
	Làm ruộng
	
	Nguyễn Thị Thu
	Bán hàng
	
	

	Vũ Tống Duy
	Công nhân
	
	Đỗ Thị Ly
	Làm ruộng
	
	

	
	
	
	Đỗ Thị Hoa
	Làm ruộng
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Nhóm, lớp: 3TA4- Giáo viên chủ nhiệm: Hoàng Thị Lương
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Đào Vi Diệp
	04/11/2017
	
	x
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0868889245

	2
	Hà Duy Anh
	18/03/2017
	x
	
	Xóm 6- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên-QN
	0386451204

	3
	Bùi Nguyễn Khả Hân
	27/04/2017
	
	x
	Thôn Cẩm Tiến- P. Cẩm La- Txã Quảng Yên-QN
	0975197713

	4
	Bùi Nguyễn Minh Hằng
	27/04/2017
	
	x
	Thôn Cẩm Tiến- P. Cẩm La- Txã Quảng Yên-QN
	0975197713

	5
	Lê Minh Khôi
	14/12/2017
	x
	
	Xóm 7- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0986128297

	6
	Nguyễn Quỳnh Anh
	08/04/2017
	
	x
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0977021245

	7
	Đỗ Nguyễn Nhật Minh
	28/12/2017
	x
	
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0362979461

	8
	Nguyễn Đình Dương
	24/08/2017
	x
	
	Xóm 6- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Đào Văn Tý
	
	
	Vũ Thị Thanh Hải
	
	
	

	Hà Sơn Bình
	
	
	Phạm Thị Hoan
	
	
	

	Bùi Văn Hào
	
	
	Nguyễn Thị Huyền
	
	
	

	Bùi Văn Hào
	
	
	Nguyễn Thị Huyền
	
	
	

	Lê Văn Thanh
	
	
	Nguyễn Thị Len
	
	
	

	Nguyễn Văn Bá
	
	
	Đỗ Thị Thủy
	
	
	

	Đỗ Văn Qúy
	
	
	Nguyễn Thu Hà
	
	
	

	Nguyễn Văn Cương
	
	
	Nguyễn Thị Loan
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Nhóm, lớp: 3 tuổi A 3- Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoa, Lê Thị Thương
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Lê Huyền Trang
	15/02/2017
	
	x
	Xóm 4, Liên Hòa - Quảng Yên - Quảng Ninh
	0974218550

	2
	Nguyễn Hải Đăng
	03/09/2017
	x
	
	Xóm 4, Liên Hòa - Quảng Yên - Quảng Ninh
	

	3
	Đào Xuân Phúc
	17/05/2017
	x
	
	Xóm 6,xã liên Hòa, Thị xã Quangr Yên, QN
	

	4
	Lê Đức Minh
	02/09/2017
	x
	
	Xóm 4, Liên Hòa - Quảng Yên - Quảng Ninh
	

	5
	Lê Bảo Khánh
	30/01/2017
	x
	
	xóm 5, Liên Hòa- Quảng Yên - Quảng Ninh
	

	6
	Lê Ngọc ánh
	14/09/2017
	
	x
	 Xóm 5, Liên Hòa- Quảng Yên - Quảng Ninh
	

	7
	Lê ChíThành Công
	24/06/2017
	x
	
	 Xóm 5, Liên Hòa- Quảng Yên - Quảng Ninh
	

	8
	Lê Trấn Phong
	30/12/2017
	x
	
	Xóm Đông 1, Liên vị- Quảng Yên - QNinh
	

	9
	Trần Lâm Thủy Tiên
	09/09/2017
	
	x
	Xóm 5, Liên Hòa- Quảng Yên - Quảng Ninh
	

	10
	Phạm Văn Thắng
	20/09/2017
	x
	
	Xóm 5, Liên Hòa- Quảng Yên - Quảng Ninh
	

	11
	Nguyễn Phú Qúy
	01/12/2017
	x
	
	Xóm 4, Liên Hòa - Quảng Yên - Quảng Ninh
	

	12
	Nguyễn Thu Hường
	11/12/2017
	
	x
	Xóm 5, Liên Hòa- Quảng Yên - Quảng Ninh
	

	13
	Lê Bảo Khang
	05/05/2017
	x
	
	Xóm 4, Liên Hòa - Quảng Yên - Quảng Ninh
	

	14
	Phạm Gia Khánh
	11/01/2017
	x
	
	
	

	15
	Trần Minh Sang
	
	
	
	Xóm 4, Liên Hòa - Quảng Yên - Quảng Ninh
	

	16
	Trần Thị Ngọc ánh
	12/11/2017
	
	x
	Xóm 3, Liên Hòa - Quảng Yên - Quảng Ninh
	

	17
	Lê Dương Bảo An
	10/09/2017
	x
	
	
	

	18
	Trần Nhật Minh
	26/07/2017
	x
	
	Xóm 4, Liên Hòa - Quảng Yên - Quảng Ninh
	

	19
	Lê Vũ Duy Anh
	04/12/2017
	x
	
	Xóm 4, Liên Hòa - Quảng Yên - Quảng Ninh
	

	20
	Nguyễn gia Lâm
	
	
	
	Xóm 8,
	

	21
	Nguyễn Gia Khang
	04/08/2017
	x
	
	Xóm 5, Liên Hòa - Quảng Yên - Quảng Ninh
	

	22
	Phạm Thu Huyền
	07/07/2017
	
	x
	Xóm 4, Liên Hòa - Quảng Yên - Quảng Ninh
	

	23
	Phạm Minh Trung
	
	
	
	Xóm 4, Liên Hòa - Quảng Yên - Quảng Ninh
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Lê văn Thành
	lam Ruộng
	0373005934
	Nguyễn Thị Mơ
	Làm Ruộng
	0974218550
	

	Nguyễn Văn Thành
	Công Nhân
	0963051321
	Lê Thị Hà
	Công Nhân
	0397868122
	

	Đào Trọng Đại
	Tự Do
	0333368963
	Nguyễn Thị Thảo
	     Tụ Do
	0865056636
	

	Lê Văn Hiền
	Tự Do
	0986450398
	Nư Thị Aí Vân
	Công Nhân
	0973074570
	

	Lê Văn Dương
	Tự Do
	0966710652
	Hoàng Thị Hường
	Công Nhân
	
	

	Lê Quốc Việt
	Công Nhân
	
	Nguyễn Thị Dương
	      Tự Do
	
	

	Lê Văn Hướng
	Tự Do
	
	Lương Thị Anh Hồng
	Tự Do
	
	

	Lê Quỳnh Anh
	Tự Do
	
	Đỗ Thị Lan
	Tự Do
	
	

	Trần Việt Thắng
	Tự Do
	
	Trần Thị Thanh Ngân
	Tự Do
	
	

	Phạm Văn Đoàn
	
	
	Vũ Thị Hòa
	
	
	

	Nguyễn Văn Quyên
	Tự Do
	
	Nguyễn Thị THơ
	Tự Do
	
	

	Nguyễn Văn Thân
	Tự Do
	
	Lê Thị HIền
	Tự Do
	
	

	Lê Văn Cương
	Công Nhân
	0868847560
	Trần Thị Hương
	Tự Do
	0868847560
	

	Phạm Văn Kiên
	Tự Do
	0384857683
	Nguyễn  Thị Chiều
	Công Nhân
	0353680770
	

	Trần Văn Sơn
	Tự Do
	0383875558
	Lê Thị Huyền
	
	0862975558
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lê Thị Vân
	Tự Do
	
	

	Trần Văn Hùng
	Làm Ruộng
	0383670127
	Trịnh  Thi Tuyết
	Làm Ruộng
	0383670127
	

	Lê Văn Mạnh
	Công Nhân
	0333321811
	Vũ Thùy Dung
	Công Nhân
	0981851555
	

	
	
	
	
	
	
	

	Nguyễn Hữu Phương
	Tự Do
	
	Trần Thị Gái
	Tự Do
	
	

	Phạm Văn Cường
	Công Nhân
	0981665178
	Trần Thị Thơ
	Tự Do
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


          Nhóm, lớp: 3 tuổi A 1- Giáo viên chủ nhiệm: Hà Thị thế Dung - Nguyễn Thị Hậu 
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Nguyễn Đức An
	08/04/2017
	x
	
	Thôn 2 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	0904168676

	2
	Hoàng Đức Khang
	17/11/2017
	x
	
	Thôn 1 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	

	3
	Hoàng Nguyễn Khánh My
	15/02/2017
	
	x
	Thôn 1 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	

	4
	Nguyễn Trung Đức
	02/04/2017
	x
	
	Thôn 2 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	0345379562

	5
	Dương Đức Quang
	03/11/2017
	x
	
	Thôn 2 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	

	6
	Ngô Duy Khánh
	
	
	
	
	

	7
	Ngô Lương Bích
	31/12/2017
	
	x
	Thôn 1 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	

	8
	Nguyễn Diệp Anh
	17/11/2017
	
	
	Thôn 2 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	

	9
	Ngô Tuấn Anh
	
	
	
	Thôn 1 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	

	10
	Nguyễn Thanh Tùng
	02/0102017
	x
	
	Thôn 1 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	0383886459

	11
	Phạm Thị Thương
	01/09/2017
	
	x
	Thôn 3 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	0963146943

	12
	Nguyễn Thị Minh Thư
	14/06/2017
	
	x
	Thôn 2 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	0779212070

	13
	Vũ Duy Khánh
	28/08/2017
	x
	
	Phong Hải - Quảng Yên 
	0389159019

	14
	Tống Thị Thúy Ngọc
	28/07/2017
	
	x
	Thôn 2 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	0356049612

	15
	Nguyễn Nhật Bảo Khôi
	15/04/2017
	x
	
	Thôn 3 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	0398853640

	16
	Hoàng Nhã Uyên
	2016
	
	x
	Thôn 2 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	

	17
	Đặng Bảo Ngọc
	
	x
	
	
	

	18
	Lê Phương Vy
	19/04/2017
	
	x
	Thôn 3 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	

	19
	Ngô Thảo Vy
	2/10/2017
	
	x
	Thôn 3 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	

	20
	Nguyễn Anh Dũng
	2017
	
	
	Thôn 3 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	

	21
	Lê Phúc Lâm
	2017
	
	
	Thôn 3 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Nguyễn Văn Sơn
	
	0904168676
	Nguyễn Thị Thư
	Làm Ruộng
	
	

	Trần Văn Bằng
	
	
	Hoàng Thị Soan
	Làm Ruộng
	
	

	Hoàng Văn Chiến
	
	
	Hoàng Thị Nga
	Làm Ruộng
	
	

	Nguyễn Văn Hăng
	
	
	Lê Thị Thủy
	Làm Ruộng
	0345379562
	

	Dương Văn Vẻ
	
	
	Nguyễn Thị Hường
	Làm Ruộng
	
	

	Vũ Tiến Dũng
	
	
	Nguyễn Thị Thương
	Làm Ruộng
	
	

	Ngô Văn Đoàn
	
	
	Tô Thị Hải
	Làm Ruộng
	
	

	Nguyễn Trọng Sơn
	
	
	Nguyễn Thị Thương
	Làm Ruộng
	
	

	Ngô Văn Điều
	
	
	
	Làm Ruộng
	
	

	Nguyễn Văn Viễn
	
	
	Bùi Thị Oanh
	Làm Ruộng
	0383886459
	

	Phạm Văn Tình
	
	
	Vũ Thị Nguyên
	Làm Ruộng
	
	

	Nguyễn Văn Thọ
	
	
	Nguyễn Thị Hoa
	Làm Ruộng
	0779212070
	

	Vũ Văn Phiên
	
	
	Nguyễn Thị Diệu Huyền
	Làm Ruộng
	0389159019
	

	Tống Đình Thắng
	
	
	Đàm Thị Thêm
	Làm Ruộng
	0356049612
	

	Nguyễn Văn Cường
	
	
	Nguyễn Thị Liên
	Làm Ruộng
	0398853640
	

	
	
	
	Hoàng Quỳnh Trang
	Làm Ruộng
	
	

	Nguyễn Văn Phong
	
	
	Ngô Thị Thủy
	Làm Ruộng
	
	

	Ngô Viết Bình
	
	
	Trần Thị Nhớ
	Làm Ruộng
	
	

	Lê Đức Nghĩa
	
	
	Hoàng thị Thắm
	Làm Ruộng
	
	

	Hoàng Văn Tuyển
	
	
	Đào Thị Thuận
	Làm Ruộng
	
	

	Nguyễn Đức Đà
	
	0986556597
	Vi Thị Nhung
	Làm Ruộng
	0974847689
	

	
	
	
	
	
	
	


